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MÔN THI : MKT 404 (SA-SC-SE) Học kỳ : Hè

Thời gian : 15h30 - 26/07/2024   -   Phòng thi 401  - Tòa Nhà C - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 27202136354 Trần Thị Ngọc Anh MKT 404 SA K27QTM

2 27202246802 Trần Thị Lan Bình MKT 404 SA K27QTM

3 27202141753 Trần Thị Thảo Đan MKT 404 SA K27QTM

4 27202247013 Dương Thị Bích Đào MKT 404 SA K27QTM

5 27202239946 Nguyễn Thị Thu Diệu MKT 404 SA K27QTM

6 27212134292 Nguyễn Đôn Hào MKT 404 SA K27QTM

7 27212240878 Võ Hồng Hiệp MKT 404 SA K27QTM

8 27212202593 Phạm Văn Hiếu MKT 404 SA K27QTM

9 27202220690 Văn Thị Kim Hoa MKT 404 SA K27QTM

10 27211201948 Nguyễn Huy Hoàng MKT 404 SA K27QTM

11 27202241987 Phạm Quốc Huy MKT 404 SA K27QTM

12 27212240275 Nguyễn Nhật Huy MKT 404 SA K27QTM

13 27212200322 Nguyễn Khang MKT 404 SA K27QTM NỢ HP

14 27212238431 Lưu Trần Anh Khoa MKT 404 SA K27QTM

15 27202202185 Nguyễn Thị Diệu Linh MKT 404 SA K27QTM

16 27207200793 Nguyễn Thị Uyên Ly MKT 404 SA K27QTM

17 27207327264 Nguyễn Thị Diễm Ly MKT 404 SA K27QTM

18 27212121905 Phạm Công Mạnh MKT 404 SA K27QTM

19 27212234269 Ngô Nhật Minh MKT 404 SA K27QTM

20 27202240089 Nguyễn Thị Thúy Nga MKT 404 SA K27QTM

21 27202224130 Lê Thị Hồng Nghĩa MKT 404 SA K27QTM

22 27202245130 Nguyễn Thị Kim Nguyên MKT 404 SA K27QTM

23 27203303120 Phạm Thị Nhàn MKT 404 SA K27QTM

24 27212240501 Nguyễn Văn Minh Nhật MKT 404 SA K27QTM
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MÔN THI : MKT 404 (SA-SC-SE) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Hành Vi Tiêu Dùng * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 15h30 - 26/07/2024   -   Phòng thi 402  - Tòa Nhà C - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 27202236896 Trần Thị Phương Nhi MKT 404 SA K27QTM

2 27212239552 Võ Dương Yến Nhi MKT 404 SA K27QTM

3 27212229671 Bùi Hà Phan MKT 404 SA K27QTM

4 27202253224 Phan Thị Tuyết Phượng MKT 404 SA K27QTM

5 27203700411 Ngô Thị Phú Quý MKT 404 SA K27VTD

6 27212253011 Nguyễn Văn Quý MKT 404 SA K27QTM

7 27202202809 Huỳnh Thị Xuân Quỳnh MKT 404 SA K27QTM

8 27207120555 Nguyễn Thị Như Quỳnh MKT 404 SA K27QTM

9 27212228842 Tần Hải Sơn MKT 404 SA K27QTM

10 27202237938 Nguyễn Hoàng Sương MKT 404 SA K27QTM

11 27212229922 Lê Tiến Thành MKT 404 SA K27QTM

12 27202229081 Nguyễn Phương Thảo MKT 404 SA K27QTM

13 27211244068 Trần Gia Thịnh MKT 404 SA K27QTM

14 27212235925 Phan Phước Thơi MKT 404 SA K27QTM

15 27202200794 Nguyễn Anh Thư MKT 404 SA K27QTM

16 27202203169 Phạm Minh Thư MKT 404 SA K27QTM

17 27202241952 Nguyễn Dương Hoài Thương MKT 404 SA K27QTM NỢ HP

18 27202202883 Nguyễn Thị Trâm MKT 404 SA K27QTM

19 27202200960 Nguyễn Thị Thu Trang MKT 404 SA K27QTM

20 27202236335 Nguyễn Thị Thu Trang MKT 404 SA K27QTM

21 27212253120 Phan Hoàng Trang MKT 404 SA K27QTM

22 27217038969 Đỗ Phan Phú Trị MKT 404 SA K27QTM

23 27202233023 Nguyễn Thị Ngọc Trinh MKT 404 SA K27QTM

24 27212246866 Lý Đắc Trường MKT 404 SA K27QTM
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MÔN THI : MKT 404 (SA-SC-SE) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Hành Vi Tiêu Dùng * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 15h30 - 26/07/2024   -   Phòng thi 504/1  - Tòa Nhà C - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 27202129519 Võ Thị Hiền Vy MKT 404 SA K27QTM

2 27207136007 Trần Thị Thu Yên MKT 404 SA K27QTM

3 27202202049 Nguyễn Dương Phước Bình MKT 404 SC K27QTM

4 27202242412 Nguyễn Thị Kim Chi MKT 404 SC K27QTM

5 27202201812 Nguyễn Thị Thu Diễm MKT 404 SC K27QTM

6 27213728635 Trần Quý Dương MKT 404 SC K27VTD

7 27202236102 Tôn Khánh Hân MKT 404 SC K27QTM

8 27202239297 Võ Thị Bảo Hân MKT 404 SC K27QTM

9 27202201350 Nguyễn Thị Thanh Hằng MKT 404 SC K27QTM

10 27202229576 Phạm Nguyên Hạnh MKT 404 SC K27QTM

11 27212221766 Cao Gia Huy MKT 404 SC K27QTM

12 27212227080 Tạ Đức Kiên MKT 404 SC K27QTM

13 28212322665 Trương Xuân Linh MKT 404 SC K28QDM

14 27212202608 Lê Tấn Minh MKT 404 SC K27QTM

15 27212233719 Lê Đào Hồng Phúc MKT 404 SC K27QTM

16 28214652661 Trương Công Phúc MKT 404 SC K28QDM

17 27202240558 Võ Hoài Phương MKT 404 SC K27QTM

18 27202238336 Nguyễn Thị Như Quỳnh MKT 404 SC K27QTM

19 27202200822 Nguyễn Thị Phương Thảo MKT 404 SC K27QTM

20 27202203029 Tạ Thị Phương Thảo MKT 404 SC K27QTM

21 27204743972 Nguyễn Thị Thu Thảo MKT 404 SC K27VTD

22 27202201809 Đoàn Thị Mai Thi MKT 404 SC K27QTM

23 27207231361 Huỳnh Thị Thanh Thủy MKT 404 SC K27QTM

24 27212200768 Hồ Phi Tùng MKT 404 SC K27QTM
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MÔN THI : MKT 404 (SA-SC-SE) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Hành Vi Tiêu Dùng * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 15h30 - 26/07/2024   -   Phòng thi 504/2  - Tòa Nhà C - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 27202242090 Nguyễn Thị Thúy Vy MKT 404 SC K27QTM

2 27202124901 Lưu Thị Kim Anh MKT 404 SE K27QTM

3 27213732732 Nguyễn Hữu Trâm Anh MKT 404 SE K27VTD

4 28214648953 Lê Nguyễn Nhật Anh MKT 404 SE K28HP-QTM

5 27202228804 Lê Thị Kim Chi MKT 404 SE K27QTM

6 27213742575 Phan Quỳnh Chi MKT 404 SE K27VTD

7 28214600492 Lê Quang Công MKT 404 SE K28HP-QTM

8 27202202155 Ngô Hồng Diễm MKT 404 SE K27QTM

9 27202232381 Nguyễn Thị Ngọc Diễm MKT 404 SE K27QTM

10 27217133883 Phan Nguyễn Ngọc Diễm MKT 404 SE K27QTM

11 27202229080 Võ Thị Hiền Diệu MKT 404 SE K27QTM

12 27203731568 Võ Minh Diệu MKT 404 SE K27VTD

13 27212201242 Đoàn Vinh Diệu MKT 404 SE K27QTM

14 27212247060 Nguyễn Văn Đô MKT 404 SE K27QTM

15 27212234020 Nguyễn Đình Thái Dương MKT 404 SE K27QTM

16 27202222270 Trần Thị Yến Duyên MKT 404 SE K27QTM

17 27202121104 Trần Thị Châu Giang MKT 404 SE K27QTM

18 27202200590 Trương Thị Thúy Hà MKT 404 SE K27QTM

19 27212201991 Chu Gia Hải MKT 404 SE K27QTM

20 27202442280 Ngô Thị Thanh Hằng MKT 404 SE K27QTM

21 27202239183 Nguyễn Thị Diệu Hiền MKT 404 SE K27QTM

22 27202202702 Võ Thị Thu Hiệp MKT 404 SE K27QTM

23 27212244702 Dương Tấn Hưng MKT 404 SE K27QTM

24 28204651699 Phạm Trần Thanh Hương MKT 404 SE K28HP-QTM
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MÔN THI : MKT 404 (SA-SC-SE) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Hành Vi Tiêu Dùng * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 15h30 - 26/07/2024   -   Phòng thi 504/3  - Tòa Nhà C - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 28214649464 Dương Văn Nhất Huy MKT 404 SE K28HP-QTM

2 25202112084 Trần Thị Khánh Huyền MKT 404 SE K27QTM

3 26212231850 Trương Tùng Lâm MKT 404 SE K26QTM

4 27202280025 Võ Thị Mỹ Liên MKT 404 SE K27QTM

5 27202231564 Võ Nhật Linh MKT 404 SE K27QTM

6 27212943684 Ngô Nguyễn Thuỳ Linh MKT 404 SE K27VTD

7 28204649450 Nguyễn Thị Thảo Mai MKT 404 SE K28HP-QTM

8 27202231345 Hoàng Thị Ngọc Minh MKT 404 SE K27QTM

9 26212234834 Lê Tấn Hoàng Nam MKT 404 SE K26QTD

10 27213735059 Nguyễn Hữu Nam MKT 404 SE K27VTD

11 27203701130 Ngô Thúy Ngần MKT 404 SE K27VTD

12 27202280032 Đặng Thị Bích Ngọc MKT 404 SE K27QTM

13 27213523985 Mai Thảo Nguyên MKT 404 SE K27QTM

14 28204654035 Nguyễn Thị Minh Nguyệt MKT 404 SE K28HP-QTM

15 27203736131 Tạ Lưu Nhã MKT 404 SE K27VTD

16 27202203179 Phạm Hà Nhi MKT 404 SE K27QTM

17 28214651454 Võ Đình Nhi MKT 404 SE K28HP-QTM

18 27202202836 Mai Thị Thùy Nhung MKT 404 SE K27QTM

19 27202249003 Nguyễn Thị Hồng Nhung MKT 404 SE K27QTM

20 27212245131 Trần Vũ Cẩm Nhung MKT 404 SE K27QTM

21 27202240577 Nguyễn Diệu Ny MKT 404 SE K27QTM

22 27203727132 Lương Hồng Phúc MKT 404 SE K27VTD

23 27202201385 Phạm Thị Thu Phương MKT 404 SE K27QTM

24 27207123168 Lê Thị Mỹ Phương MKT 404 SE K27QTM
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MÔN THI : MKT 404 (SA-SC-SE) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Hành Vi Tiêu Dùng * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 15h30 - 26/07/2024   -   Phòng thi 504/4  - Tòa Nhà C - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 28204648485 Trịnh Mai Phương MKT 404 SE K28HP-QTM

2 27212249901 Nguyễn Đức Quân MKT 404 SE K27QTM

3 27202231736 Hà Thị Diễm Quỳnh MKT 404 SE K27QTM

4 27212238072 Trần Đức Tài MKT 404 SE K27QTM

5 27202223056 Trần Thị Bảo Thạch MKT 404 SE K27QTM

6 28212720579 Lê Quang Thành MKT 404 SE K28HP-QTM

7 27211322531 Lê Văn Thiên MKT 404 SE K27QTM

8 27213722052 Nguyễn Đăng Thịnh MKT 404 SE K27VTD

9 27202252042 Nguyễn Thị Minh Thư MKT 404 SE K27QTM

10 27203741282 Ngô Hoàng Anh Thư MKT 404 SE K27VTD

11 27203739142 Lê Thị Anh Thy MKT 404 SE K27VTD

12 27213739408 Hoàng Ngọc Tô MKT 404 SE K27VTD

13 27203727188 Lê Thị Bảo Trâm MKT 404 SE K27VTD

14 27202201742 Phạm Thị Thuỳ Trang MKT 404 SE K27QTM

15 27203733137 Võ Thị Bảo Trinh MKT 404 SE K27VTD

16 27207128614 Võ Thị Kiều Trinh MKT 404 SE K27QTM

17 27212137149 Phan Đức Trường MKT 404 SE K27QTM

18 27212234036 Đặng Công Tuấn MKT 404 SE K27QTM

19 27218737550 Nguyễn Hữu Tuấn MKT 404 SE K27VTD

20 27203538823 Lê Nguyễn Phương Uyên MKT 404 SE K27VTD

21 27202247850 Nguyễn Thị Thảo Vân MKT 404 SE K27QTM

22 27202253261 Nguyễn Thị Tường Vi MKT 404 SE K27QTM

23 27203749888 Nguyễn Bảo Yên MKT 404 SE K27VTD
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